PAGE  

	BỘ TƯ PHÁP

CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2013


THUYẾT MINH
Về việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 21/2010/TT-BTP ngày 01/12/2010 ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư

Thực hiện Quyết định số 734/QĐ-BTP ngày 3 tháng 4 năm 2013 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư, Cục Bổ trợ tư pháp đã chuẩn bị xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 21/2010/TT-BTP ngày 01/12/2010 ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư (sau đây gọi tắt là Thông tư số 21/2010/TT-BTP). 
I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Dự thảo Thông tư quy định về việc tập sự hành nghề luật sư, kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tập sự hành nghề luật sư và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư trên cơ sở kế thừa những quy định của Thông tư số 21/2010/TT-BTP còn phù hợp với Luật luật sư và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư và sửa đổi, bổ sung các quy định của Thông tư số 21/2010/TT-BTP để phù hợp với Luật luật sư và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.
2. Dự thảo Thông tư áp dụng đối với người tập sự hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn, tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, người tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.
II. NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Bố cục của Dự thảo, dự kiến như sau:
- Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 2)
- Chương II:  Tập sự hành nghề luật sư (từ Điều 3 đến Điều 18)
- Chương III: Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (từ Điều 19 đến Điều 35) 

- Chương IV: Xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo (từ Điều 35 đến Điều 38)
2. Nội dung của Dự thảo
2.1. Chương I: Những quy định chung

Giữ nguyên 02 Điều của Thông tư số 21/2010/TT-BTP, cụ thể như sau:

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1);
- Trách nhiệm giám sát việc tập sự hành nghề luật sư (Điều 2).
2.2. Chương II:  Tập sự hành nghề luật sư 
2.2.1. Giữ nguyên 9 Điều, cụ thể như sau:

- Người tập sự hành nghề luật sư (Điều 3);
- Nhận tập sự hành nghề luật sư (Điều 4);

- Đăng ký tập sự hành nghề luật sư (Điều 5);

- Thay đổi nơi tập sự hành nghề luật sư (Điều 7);

- Tạm ngừng, chấm dứt việc tập sự hành nghề luật sư (Điều 8);

- Trách nhiệm của luật sư hướng dẫn (Điều 14);

- Từ chối hướng dẫn người tập sự (Điều 15);

- Thay đổi luật sư hướng dẫn (Điều 16):
- Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư (Điều 17); 

2.2.2. Sửa đổi, bổ sung 7 Điều trên tổng số 16 Điều, cụ thể như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian tập sự hành nghề luật sư (Điều 6 Thông tư số 21/2010/TT-BTP)

Do Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư quy định thời gian tập sự hành nghề luật sư là 12 tháng nên tại Điều 6 Thông tư số 21/2010/TT-BTP được sửa đổi, bổ sung như sau:

Thời gian tập sự hành nghề luật sư là mười hai tháng; người được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Luật sư thì thời gian tập sự hành nghề luật sư là bốn tháng; người được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Luật Luật sư thì thời gian tập sự hành nghề luật sư là sáu tháng.
b) Sửa đổi, bổ sung quy định về gia hạn tập sự hành nghề luật sư (Điều 9 Thông tư số 21/2010/TT-BTP) 

Để phù hợp với việc giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư còn 12 tháng, Dự thảo Thông tư sửa đổi Điều 9 Thông tư số 21/2010/TT-BTP theo hướng người tập sự được gia hạn tập sự hành nghề luật sư tối đa không quá hai lần, mỗi lần từ bốn tháng đến sáu tháng.
c) Sửa đổi, bổ sung quy định về quyền của người tập sự (Điều 10 Thông tư số 21/2010/TT-BTP) 

Bổ sung Khoản 2 Điều 10 về quyền của người tập sự là người tập sự được đi cùng luật sư hướng dẫn gặp gỡ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự, nguyên đơn, bị đơn dân sự và các đương sự khác trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính khi được người đó đồng ý; tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác khi được khách hàng đồng ý.
d) Sửa đổi, bổ sung quy định về nghĩa vụ của người tập sự (Điều 11 Thông tư số 21/2010/TT-BTP)

Bên cạnh những nghĩa vụ của người tập sự được quy định tại Điều 11 Thông tư số 21/2010/TT-BTP, Dự thảo Thông tư còn quy định người tập sự phải tuân theo nội quy, quy định của phiên tòa trong trường hợp người tập sự được tham dự phiên tòa.

đ) Sửa đổi, bổ sung quy định về báo cáo kết quả tập sự (Điều 12 Thông tư số 21/2010/TT-BTP)
Dự thảo Thông tư bổ sung khoản 2 về nội dung và hình thức của Báo cáo tập sự hành nghề luật sư như sau: 

- Các vụ, việc nêu trong Báo cáo kết quả tập sự phải được thực hiện trong thời gian tập sự; là các vụ, việc về tố tụng hoặc tư vấn pháp luật, không phải là các vụ, việc về thủ tục hành chính đơn thuần.

- Báo cáo kết quả tập sự phải được đánh máy bằng font “Times New Roman” trên giấy khổ A4, lề trên, dưới 2 cm; lề trái: 3 cm; lề phải: 2 cm. Số trang đánh máy ít nhất là 5 trang.
e) Sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư (Điều 18 Thông tư số 21/2010/TT-BTP) 
Bổ sung vào khoản 2, Điều 18 Thông tư số 21/2010/TT-BTP việc Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

g) Bỏ quy định về điều kiện đối với luật sư hướng dẫn (Điều 13 Thông tư số 21/2010/TT-BTP)
Yêu cầu đối với luật sư hướng dẫn phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư và tại mỗi một thời điểm, mỗi luật sư hướng dẫn chỉ được hướng dẫn không quá ba người tập sự đã được quy định tại Điều 14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư vì vậy, không cần thiết nhắc lại trong Dự thảo Thông tư.
2.3. Chương III: Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

2.3.1. Giữ nguyên 11 Điều của Thông tư số 21/2010/TT-BTP, cụ thể như sau:

- Người tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (Điều 19);

- Nguyên tắc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (Điều 20);

- Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (Điều 21);

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra (Điều 25);

- Quy trình ra đề kiểm tra viết và bảo mật đề kiểm tra viết (Điều 27);
- Chấm điểm kiểm tra (Điều 28);

- Phúc tra bài kiểm tra viết (Điều 29);

- Trách nhiệm của thí sinh tham dự kiểm tra (Điều 31);

- Xử lý vi phạm đối với thí sinh tham dự kiểm tra (Điều 32);

- Xử lý vi phạm đối với thành viên Hội đồng kiểm tra, Ban Thư ký, Ban Coi thi, Ban Chấm thi viết, Ban Chấm thi thực hành, Ban Phúc tra và Ban Giám sát (Điều 33);

2.3.2. Sửa đổi, bổ sung 5 Điều trên tổng số 16 Điều và bổ sung một điều mới, cụ thể như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (Điều 22 Thông tư số 21/2010/TT-BTP)

Sửa đổi khoản 2 Điều 22 Thông tư số 21/2010/TT-BTP theo hướng Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư gửi Liên đoàn luật sư Việt Nam Công văn đề nghị kèm theo danh sách và hồ sơ tham dự kiểm tra của người hoàn thành thời gian tập sự.

Sửa đổi khoản 3 Điều 22 theo hướng căn cứ vào số lượng người tập sự do các Đoàn luật sư đề nghị, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư theo khu vực.
b) Sửa đổi, bổ sung quy định về thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (Điều 23 Thông tư số 21/2010/TT-BTP)
Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (sau đây gọi tắt là Hội đồng kiểm tra) do Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam quyết định thành lập.

Hội đồng kiểm tra được sử dụng con dấu của Liên đoàn luật sư Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Quy chế này.
c)  Sửa đổi, bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức của Hội đồng kiểm tra (Điều 24 Thông tư số 21/2010/TT-BTP)
Thành phần Hội đồng kiểm tra gồm có: 

a) Chủ tịch hoặc một Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng kiểm tra; 

b) Đại diện Ban Chủ nhiệm của một số Đoàn luật sư là thành viên Hội đồng kiểm tra;

c) Một số luật sư kinh nghiệm và uy tín là thành viên Hội đồng kiểm tra.
Thành phần Hội đồng kiểm tra bao gồm từ năm đến bảy thành viên do Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam quyết định. 
d) Sửa đổi, bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra (Điều 26 Thông tư số 21/2010/TT-BTP) 

Điều 26 Thông tư số 21/2010/TT-BTP được bổ sung theo hướng Hội đồng kiểm tra quy định, hướng dẫn về cách thức, thang điểm chấm điểm kiểm tra và Hội đồng kiểm tra quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Đề thi, Ban Phúc tra, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.
đ) Sửa đổi, bổ sung quy định về Ban Giám sát (Điều 30 Thông tư số 21/2010/TT-BTP) 

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập Ban Giám sát để thực hiện giám sát việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp. Thành phần Ban Giám sát gồm có Trưởng Ban và có từ ba thành viên trở lên.

Thành phần Ban Giám sát bao gồm:

+ Đại diện Lãnh đạo Cục Bổ trợ tư pháp, Trưởng ban;

+ Đại diện Lãnh đạo Thanh tra Bộ Tư pháp, Phó Trưởng ban;

+ Một số chuyên viên của Bộ Tư pháp, thành viên.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám sát:

+ Giám sát việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư;

+ Yêu cầu Hội đồng kiểm tra cung cấp thông tin và trả lời về các vấn đề liên quan đến kỳ kiểm tra;

+ Lập biên bản  và đề nghị người có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm các quy định về kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư của người tham dự kiểm tra, thành viên Hội đồng kiểm tra, thành viên Ban giúp việc cho Hội đồng kiểm tra;

+ Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp đình chỉ việc kiểm tra, hủy bỏ kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư khi phát hiện vi phạm pháp luật nghiêm trọng theo quy định của Luật luật sư và các văn bản pháp luật khác của pháp luật có liên quan;

+ Đề nghị Hội đồng kiểm tra có biện pháp đảm bảo kỳ kiểm tra diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định của Quy chế này.

- Nội dung giám sát:

+ Giám sát việc thành lập Hội đồng kiểm tra và các Ban giúp việc cho Hội đồng kiểm tra;

+ Giám sát việc thực hiện các kế hoạch, quyết định, nội quy, quy chế kiểm tra; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng kiểm tra, Ban giúp việc cho Hội đồng kiểm tra;

+ Giám sát việc tổ chức kiểm tra, tổ chức đánh mã phách, rọc phách, ghi phách và quản lý phách, ghép phách, chấm điểm bài kiểm tra, lên điểm bài kiểm tra, phúc tra bài kiểm tra và quản lý kết quả kiểm tra;

+ Giám sát việc bảo đảm an toàn, bí mật trong quy trình ra đề kiểm tra viết, sao in, bảo quản và vận chuyển đề kiểm tra viết;

+ Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về kiểm tra;

+ Thực hiện các nội dung giám sát khác theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Ban Giám sát chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hoạt động giám sát của mình và có báo cáo kết quả giám sát gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp sau mỗi kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. 
e) Sửa đổi, bổ sung quy định về khiếu nại, tố cáo về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (Điều 34 Thông tư số 21/2010/TT-BTP) 
Bổ sung vào Khoản 1 Điều 34 như sau:

Cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Hội đồng kiểm tra; hành vi của Ban giúp việc cho Hội đồng kiểm tra khi có căn cứ cho rằng quyết định đó xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Chủ tịch Hội đồng kiểm tra có trách nhiệm giải quyết khiếu nại trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. 
Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
2.3.3. Bổ sung 01 Điều về quản lý bài kiểm tra, kết quả kiểm tra để đảm bảo tính bảo mật của bài kiểm tra, kết quả kiểm tra
Bài kiểm tra viết và kết quả kiểm tra thực hành phải được niêm phong sau khi kết thúc kiểm tra; phách, điểm kiểm tra và các tài liệu liên quan phải được niêm phong vào cuối mỗi ngày làm việc và ngay sau khi kết thúc việc đánh mã phách, rọc phách, ghi phách, ghép phách, chấm điểm bài kiểm tra viết, lên điểm bài kiểm tra.

2.4. Chương IV: Xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo

2.4.1. Giữ nguyên 03 Điều của Thông tư số 21/2010/TT-BTP, cụ thể như sau:
- Xử lý kỷ luật đối với người tập sự và luật sư hướng dẫn (Điều 35);

- Khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư (Điều 36);

- Tố cáo (Điều 37).

2.4.2. Bổ sung 01 Điều về về khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam

Người tập sự, luật sư hướng dẫn và các cá nhân, tổ chức khác có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam. Thời hạn giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam là ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam thì trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Tư pháp là quyết định cuối cùng.
3. Những vấn đề xin ý kiến

3.1. Phạm vi điều chỉnh

Phương án 1:  xây dựng Thông tư mới thay thế Thông tư số 21/2010/TT-BTP.
Phương án 2: xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2010/TT-BTP.
Nếu xây dựng Thông tư theo phương án 1 thì phạm vi điều chỉnh của Thông tư rộng hơn, tạo điều kiện cho việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật. Mặc dù các quy định của Thông tư số 21/2010/TT-BTP vẫn còn phù hợp với thực tế nhưng khi được đưa vào Thông tư mới thì vẫn cần phải nghiên cứu, xem xét. Như vậy, việc xây dựng Thông tư mới sẽ phức tạp và khó đảm bảo tiến độ.
Nếu xây dựng Thông tư theo phương án 2 thì phạm vi điều chỉnh của Thông tư phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư, nội dung của Thông tư đơn giản, bảo đảm được tiến. 

Vì vậy, Cục Bổ trợ tư pháp đề xuất xây dựng Thông tư theo phương án 1. 
3.2. Giám sát, thanh tra, kiểm tra về kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư quy định Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Theo Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi, các kỳ thi thành lập Đoàn thanh tra để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kỳ thi, phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm các quy định về thi.

Để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công bằng của kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, Cục Bổ trợ tư pháp đã xây dựng quy định về giám sát theo Dự thảo Thông tư mới theo hướng mở rộng, làm rõ về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám sát (bao gồm cả các chức năng thanh tra) như đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp đình chỉ việc kiểm tra, hủy bỏ kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư khi phát hiện vi phạm pháp luật nghiêm trọng theo quy định của Luật luật sư và các văn bản pháp luật khác của pháp luật có liên quan; yêu cầu Hội đồng kiểm tra cung cấp thông tin và trả lời về các vấn đề liên quan đến kỳ kiểm tra; giám sát việc tổ chức kiểm tra...
3.3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
Dự thảo Thông tư dự kiến quy định cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Hội đồng kiểm tra; hành vi của Ban Thư ký, Ban Coi thi, Ban Chấm thi viết, Ban Chấm thi thực hành và Ban Phúc tra  khi có căn cứ cho rằng quyết định đó xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình và Chủ tịch Hội đồng kiểm tra là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
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